
JAPANESE WAGYU BEEF



Japanese Wagyu Chuck Short Rib 

Japanese Wagyu Striploin (Sirloin) 
�-���� � � � � � �� - ����� �� �� �  

Japanese Wagyu Ribeye  
�

≤-18˚C

≤-18˚C

≤-18˚C

098 659 8899

15-20kg/thùng

SƯỜN VAI BÒ WAGYU NHẬT

THĂN LƯNG BÒ WAGYU NHẬT

THĂN VAI BÒ WAGYU NHẬT



AMERICAN WAGYU BEEF

 

098 659 8899

AMERICAN KOBE BEEF

024 3783 2562                     098 659 8899

“ ”
% 

          “Là sự lai tạo tuyệt vời giữa giống bò Black Angus và Wagyu Nhật Bản, Snake River Farms (SRF) đã mang 
đến cho thế giới một sản phẩm CHẤT LƯỢNG CAO tuyệt vời nhất, từ những vân thịt ”cẩm thạch” hoàn hảo cho 
đến hương vị hoàn toàn khác biệt. Tại các trang tại SRF, bò được nuôi bằng ngũ cốc: lúa mì, bắp... với công nghệ 
chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên đến từ Nhật Bản, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
          THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tự hào là nhà nhập khẩu và phân phối ĐỘC QUYỀN thương hiệu Snake River 
Farms (SRF) tại thị trường Việt Nam.”



US Wagyu Short Rib Boneless US Wagyu Top Blade 

US Wagyu Tenderloin US Wagyu Striploin US Wagyu Chuck Short Rib Boneless

US Wagyu Brisket US Chuck Flap Kobe US Wagyu Rib Finger 

US Wagyu Flank Steak 
THĂN BỤNG BÒ WAGYU MỸ

US Wagyu  Outside Skirt US Wagyu Tongue 

BBQ, áp chảo, sốt vang,... 

8-10kg/thùng

lẩu ... lẩu ...

lẩu ...
≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C ≤-18˚C

≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C

DIỀM BÒ WAGYU MỸ LƯỠI BÒ WAGYU MỸ

DẺ SƯỜN BÒ WAGYU MỸGẦU BÒ WAGYU MỸ

THĂN NÕN BÒ WAGYU MỸ THĂN LƯNG BÒ WAGYU MỸ SƯỜN VAI BÒ WAGYU MỸ

LÕI VAI BÒ WAGYU MỸSƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG WAGYU MỸ

US Wagyu Back Ribs 
XƯƠNG BÒ NẤU CANH WAGYU MỸ

≤-18˚C

lẩu ... lẩu ...

lẩu ...

Súp, nấu canh,...

1-3kg/khối    20-30/thùng

098 659 8899



AMERICAN ANGUS BEEF

024 3783 2562                     098 659 8899

098 659 8899

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: 

        “Từ giống bò nổi tiếng thế giới Black Angus, St. Helens, Double R Ranch và True West Beef là những thương 
hiệu hàng đầu của Agribeef về chăn nuôi gia súc tại Mỹ. Với khí hậu ôn hòa tại các vùng cao nguyên phía Tây 
Bắc cùng với sự trù phú của thiên nhiên đã tạo ra sự khác biệt cho chất lượng thịt bò tại đây mà không có bất 
kỳ thương hiệu nào có được.
        THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tự hào là nhà nhập khẩu và phân phối ĐỘC QUYỀN thương hiệu St. Helens, 
Double R Ranch và True West Beef tại thị trường Việt Nam.”

THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tự hào là nhà phân phối độc quyền thương hiệu St.Helens, Double R Ranch Và True West Beef



Striploin (Prime)

Bít tết, áp chảo, BBQ, lẩu,..
≤-18˚C

Striploin (Choice)

Bít tết, áp chảo, BBQ, lẩu,..
≤-18˚C

Ribeye (Choice)

Bít tết, áp chảo, BBQ, lẩu,..
≤-18˚C

Ribeye (Prime)

Bít tết, áp chảo, BBQ, lẩu,..
≤-18˚C

Tenderloin
THĂN NÕN BÒ

2-3kg/khối    25-30kg/thùng

Bít tết, áp chảo, BBQ, lẩu,..
≤-18˚C

T-bone (Shortloin)

10-12kg/khối    25-30kg/thùng

Bít tết, áp chảo, BBQ,...
≤-18˚C

OP Rib
SƯỜN BÒ OP RIB

8-10kg/khối    25-30kg/thùng

Bít tết, áp chảo, BBQ,...

 St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef St.Helens, Double R Ranch, True West Beef St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

 St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

≤-18˚C

Tomahawk
TOMAHAWK

Thương hiệu:  
Quy cách đóng gói:  8-10kg/khối | 20-25kg/ thùng

Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Bít tết, BBQ, áp chảo,...

098 659 8899

THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tự hào là nhà phân phối độc quyền thương hiệu St.Helens, Double R Ranch Và True West Beef



T-bone(Shortloin)

Short Rib Boneless

3-5kg/khối   25-30kg/ thùng
≤-18˚C

8-10kg/khối   25-30kg/ thùng
≤-18˚C

2-4kg/khối   25-30kg/ thùng
≤-18˚C

Hanging Tender
THỊT DẢI BÒ

≤-18˚C
2-3kg/khối    25-30kg/thùng

BBQ, áp chảo,...

DIỀM THĂN BÒ
Outside Skirt

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  2-3kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo,...

8-10kg/khối

DẺ SƯỜN BÒ
Rib Finger

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  3-5kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, hầm, nấu canh...

8-10kg/khối

SƯỜN CỌNG NGẮN
Plate Finger/ Brisket Finger

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  3-5kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, hầm, nấu canh...

8-10kg/khối

GẦU BÒ TRÒN
Brisket Point End

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  3-5kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, hầm, nấu canh...

GẦU BÒ DÀI
Brisket Whole

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  10-12kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, BBQ, áp chảo, xào,...

Heel MuscleShinshank Boneless Heel MuscleShinshank Boneless
098 659 8899

  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

Bít tết, lẩu, BBQ, áp chảo, xào,...

St. Helens, Double R Ranch, True West Beef St. Helens, Double R Ranch, True West Beef St. Helens, Double R Ranch, True West Beef

SƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG
Short Rib Bone-in
SƯỜN BÒ CÓ XƯƠNG

Flank Steak
THĂN BỤNG BÒ



Chuck Eye Roll
BẸ VAI BÒ
Chuck Flat

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  2-3kg/ khối | 15-20kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Nướng, xào, rang, kho, hầm...

BA CHỈ BÒ
Short Plate

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  5-8kg/ khối | 30-35kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, BBQ, áp chảo, xào...

SƯỜN LƯNG BÒ
Beef Back Rib

Thương hiệu:   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef
Quy cách đóng gói:  3-4kg/ khối | 18-22kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Bít tết, Lẩu, BBQ, áp chảo, xào...

SƯỜN BÒ NẤU CANH
Short Rib Pieces 

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  0.2-0.5kg/ miếng | 20-25kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Nấu canh, hầm...

LƯỠI BÒ
Tongue

Thương hiệu:   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

  St.Helens, Double R Ranch, True West Beef   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef   St.Helens, Double R Ranch, True West Beef

Quy cách đóng gói:  1-2kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, hầm...

CỔ BÒ
Chuck Roll

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  10-12kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, BBQ, áp chảo, bít tết, xào...

Heel Muscle
Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  0.8-1.5kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, hầm, xào, muối chua...

≤-18˚C

Top Blade

Thương hiệu: 
Quy cách đóng gói:  2-3kg/ khối | 25-30kg/ thùng

Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Bít tết, BBQ, áp chảo, lẩu...

Heel MuscleShinshank Boneless

LÕI VAI BÒ

098 659 8899

THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tự hào là nhà phân phối độc quyền thương hiệu St.Helens, Double R Ranch Và True West Beef



CANADIAN BEEF

Thịt bò Canada được THIÊN VƯƠNG ACE FOODS nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng như: JBS, 
Excel, ... đảm bảo chất lượng, hương vị thơm ngon, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về VSATTP.

098 659 8899

Xuất xứ: Canada
Nhà sản xuất: JBS/ Excel



Short Plate 

 

 Short rib bone-in

CANADIAN BEEF

Short Rib Boneless  

  

Short Plate 

 

 Short rib bone-in

CANADIAN BEEF

Short Rib Boneless  

  

Short Plate 

 

 Short Rib Bone-in

CANADIAN BEEF

Short Rib Boneless  

 

LÕI VAI BÒ
Top Blade

2-3kg/ miếng | 20-25kg/ thùng

Bít tết, BBQ, áp chảo, lẩu, xào,...

DẺ SƯỜN BÒ
Rib Finger

≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C

5-7kg

098 659 8899

SƯỜN BÒ CÓ XƯƠNGSƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG

BA CHỈ BÒ

DIỀM  THĂN BÒ
Outside skirt

Quy cách đóng gói:   2-3kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, hầm...



CANADIAN BLACK ANGUS BEEF

Thịt bò Black Angus Canada được THIÊN VƯƠNG ACE FOODS nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu Spring Creek với 
100% giống bò Black Angus thượng hạng được nuôi dưỡng ở vùng đồng bằng trù phú và nguồn thức ăn ngũ cốc 
giàu dinh dưỡng, mang lại chất lượng tuyệt vời, mềm mọng, ngọt thơm, đậm đà khi thưởng thức.

Xuất xứ: Canada
Nhà sản xuất: JBS - Thương hiệu: 



THỊT BÒ BLACK ANGUS CANADA CANADIAN BLACK ANGUS BEEF

DẺ SƯỜN BÒ

Quy cách đóng gói: 1-2 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, hầm, kho, xào,...

Quy cách đóng gói: 3-5 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, bít tết, xào,...

Quy cách đóng gói: 6-8 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Bít tết, BBQ, áp chảo, lẩu,...

Quy cách đóng gói: 6-8 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Bít tết, BBQ, áp chảo, lẩu,...

Quy cách đóng gói: 1,5-2 kg/khối | 30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Lẩu, hầm, kho, xào,...

Quy cách đóng gói: 5-7 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, bít tết,...

Rib Finger
SƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG
Short Rib Boneless

THĂN LƯNG BÒ
Striploin

THĂN VAI BÒ
Rib Eye

MÔNG BÒ
Top Sirloin Cap

SƯỜN BÒ CÓ XƯƠNG
Short Rib Bone In



Tenderloin Ribeye Striploin

Chuck Roll

Rump Top Blade

Chuck Crest Shin/Shank

Knuckle
ĐÙI GỌ BÒ LÕI VAI BÒ

≤-18˚C ≤-18˚C ≤-18˚C

≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C ≤-18˚C

GÙ HOA BÒ

�-���� ���� � ��-����� �����

098 659 8899

NẠC VAI BÒ BẮP BÒ

THĂN LƯNG BÒTHĂN VAI BÒTHĂN NÕN BÒ

MÔNG BÒ

THỊT BÒ ÚC/ NEW ZEALAND
AUSTRALIAN BEEF            NEW ZEALAND BEEF



Lamb Leg Bone-in Lamb Leg Boneless

Lamb Tenderloin

Lamb Rack Standard

Lamb Rack Frenched Foreshank

098 659 8899

≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C ≤-18˚C

THỊT CỪU ÚC/ NEW ZEALAND AUSTRALIAN/ NEW ZEALAND LAMB

"Thịt cừu được THIÊN VƯƠNG ACE FOODS nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: JBS, Midfield, 
Thomas, Alliance,... đảm bảo chất lượng, hương vị thơm ngon, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về 
VSATTP với giá thành hợp lý”

SƯỜN CỪU CÓ XƯƠNG SỐNG SƯỜN CỪU CÓ XƯƠNG SỐNG ĐÙI CỪU KHÔNG XƯƠNG

THĂN CỪU SƯỜN CỪU BỎ XƯƠNG SỐNG SƯỜN CỪU FRENCHED BẮP CỪU



ARGENTINE BEEF

Thịt bò Argentina được THIÊN VƯƠNG ACE FOODS nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu 

MUGE với chất lượng thịt thượng hạng từ giống bò Black Angus nổi tiếng được nuôi 

dưỡng tại vùng đồng bằng Pampas trù phú, nơi có khí hậu ôn hòa và thảm cỏ tự nhiên 

giúp gia tăng chất lượng thịt.

Xuất xứ: Argentina
Nhà sản xuất: Conallison

ARGENTINE BEEF

Thịt bò Argentina được THIÊN VƯƠNG ACE FOODS nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu 

MUGE với chất lượng thịt thượng hạng từ giống bò Black Angus nổi tiếng được nuôi 

dưỡng tại vùng đồng bằng Pampas trù phú, nơi có khí hậu ôn hòa và thảm cỏ tự nhiên 

giúp gia tăng chất lượng thịt.

Xuất xứ: Argentina
Nhà sản xuất: Conallison



Lamb Leg Bone-in Lamb Leg Boneless

Lamb Tenderloin

Lamb Rack Standard

Lamb Rack Frenched Foreshank

098 659 8899

≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C≤-18˚C

≤-18˚C ≤-18˚C ≤-18˚C

THỊT CỪU ÚC/ NEW ZEALAND AUSTRALIAN/ NEW ZEALAND LAMB

SƯỜN CỪU CÓ XƯƠNG SỐNG SƯỜN CỪU CÓ XƯƠNG SỐNG ĐÙI CỪU KHÔNG XƯƠNG

THĂN CỪU SƯỜN CỪU BỎ XƯƠNG SỐNG SƯỜN CỪU FRENCHED BẮP CỪU

098 659 8899

Quy cách đóng gói: 5-7 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Lẩu, BBQ, áp chảo, bít tết, xào,...

Quy cách đóng gói: 5-7 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, bít tết, xào,...

Quy cách đóng gói: 2-3 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo, bít tết, xào,...

Quy cách đóng gói: 8-10 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Bít tết, nướng, áp chảo,...

THĂN BÒ CHỮ T
T-Bone

THĂN NÕN BÒ
Tenderloin

Quy cách đóng gói: 2-3 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Lẩu, xào, hầm,...

BẮP BÒ
Shin/Shank

THĂN LƯNG BÒ
Striploin

Quy cách đóng gói: 5-7 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, BBQ, xào,...

Quy cách đóng gói: 3-5 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: BBQ, nướng, áp chảo, lẩu, xào,...

BA CHỈ BÒ
Short Plate

LÕI VAI BÒ
Top Blade

Quy cách đóng gói: 5-7 kg/khối | 25-30 kg/thùng
Bảo quản: ≤-18°C
Phù hợp với: Lẩu, BBQ, áp chảo, bít tết, xào,...

CỔ BÒ KHÔNG XƯƠNG
Chuck Roll

GẦU BÒ
Brisket

THỊT BÒ ARGENTINA/Argentine Beef



098 659 8899

PORK MEAT

“Chọn lọc từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thịt heo như:  IBP, Miratorg, VLMK, Rusagro, Westfort, Crown Meat, 
Tonnies, Olymel, Frimesa, Coopavel,... THIÊN VƯƠNG ACE FOODS tin rằng sẽ mang lại cho thị trường Việt Nam những 
sản phẩm chất lượng tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng”



Quy cách đóng gói: 8-10kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm... 

NẠC MÔNG
Boneless Leg

Quy cách đóng gói: 7-9kg/ khối | 25-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm... 

NẠC VAI
Boneless Shoulder

Quy cách đóng gói: 2-3kg/ khối | 10kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Nướng, xào, rang, kho, hầm... 

SƯỜN BẸ
Spare Rib

Quy cách đóng gói: 0.5-1kg/ khối   17-20kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với:  BBQ, áp chảo, chiên, nướng,… 

Pork Jowl

Quy cách đóng gói: 0.3-0.5kg/ khối   15kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Luộc, kho, hầm... 

Front/ Hind Feet 

Quy cách đóng gói: 0.2-0.3kg/ khối    10-15kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Hầm, nấu canh... 

XƯƠNG ỐNG
Femur Bone 

Quy cách đóng gói: 0.3-0.5kg/ khối   18-20kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chế biến thực phẩm 

BÌ LƯNG
Back Rind

Quy cách đóng gói:  0.5-1kg/ khối   18-20kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chế biến thực phẩm 

MỠ
Fat

Quy cách đóng gói:  ���-��� �������   � ����� �����
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: ����� ���� ������

LƯỠI 
Tongue

Quy cách đóng gói: 0.1-0.3kg/ khối  10-15kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Luộc, hầm... 

ĐUÔI
Tail

Quy cách đóng gói:  0.3-0.5kg/ khối  10kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Luộc, hầm... 

TIM
Heart

Quy cách đóng gói:  0.3-0.5kg/ khối  10kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Luộc, kho, hầm, nem tai... 

TAI
Ear 

Quy cách đóng gói: 0.3-0.5kg/ khối   10kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Nướng, áp chảo, chiên, luộc... 

THỊT DẢI
Diaphragm
THỊT DẢI
Diaphragm
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Quy cách đóng gói: 5-8kg/ khối | 20-25kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm... 

BA CHỈ CÓ DA LÓC XƯƠNG
Bellies Sheet Ribbed Rind-on

Quy cách đóng gói: 5-8kg/ khối | 22-26kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm... 

BA CHỈ RÚT SƯỜN
Bellies Single Ribbed Rind-on       

Quy cách đóng gói: 5-8kg/ khối | 26-30kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Nướng, xào, rang, kho, hầm...  

BA CHỈ CÓ DA CÓ XƯƠNG
Bellies Bone-in Rind-on  

Quy cách đóng gói: 5-8kg/ khối | 17-22kg/ thùng

Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm... 

BA CHỈ KHÔNG DA LÓC XƯƠNG
Bellies Sheet Ribbed Rindless 

Quy cách đóng gói: 5-7kg/ khối  25kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: BBQ, áp chảo... 

SƯỜN CỐT LẾT
Loin Bonein

Quy cách đóng gói: 2-3kg/ khối   18kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, nướng, xào, rang, kho, hầm..

NẠC DĂM
Collar

Quy cách đóng gói: 0.8-1kg/ khối   18-22kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Luộc, kho, hầm... 

KHOANH GIÒ
Front Hock 

Quy cách đóng gói: 1-2kg/ khối   10kg/ thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Lẩu, rang, kho, hầm, nấu canh... 

SƯỜN SỤN NON
Soft Bone



CHICKEN MEAT

Thịt gà được Thiên Vương ACE FOODS nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Mỹ, Ba Lan, 
Argentina,... đảm bao chất lượng, hương vị thơm ngon, đáp ứng các yêu cầu nghiệm ngặt về VSATTP

098 659 8899



 

Chicken 3 joint wings

 

 
 

≤-18˚C
≤-18˚C

≤-18˚C
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THỊT GÀ/ CHICKEN MEAT 

≤-18˚C

 

Bellies Sheet Ribbed Rind-on

 

Bellies Sheet Ribbed Rindless 

 

Bellies Bone-in Rind-on  

 

Bellies Single Ribbed Rind-on       

  

Boneless Shoulder

 

Spare Rib Soft Bone

  

Collar

  

  

Back Rind

 

 ���-��� �� � ����� � � � � �

 � � � � � �� �� � � � ���

Tongue

  

Tail

  

 

Chicken 3 joint wings

 

 
 

≤-18˚C
≤-18˚C

≤-18˚C
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THỊT GÀ/ CHICKEN MEAT 

≤-18˚C

 

Bellies Sheet Ribbed Rind-on

 

Bellies Sheet Ribbed Rindless 

 

Bellies Bone-in Rind-on  

 

Bellies Single Ribbed Rind-on       

  

Boneless Shoulder

 

Spare Rib Soft Bone

  

Collar

  

  

Back Rind

 

 ���-��� �� � ����� � � � �

 � � � � � �� �� � � � ���

Tongue

  

Tail
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PHÔ MAI
cho người

Xuất xứ: Ba Lan, Belarus
Nhà sản xuất: Mlekpol, Bonfesto



JANTAR (LOẠI ĐẶC BIỆT)
Special Jantar

Thương hiệu: Mlekpol
Quy cách đóng gói: 10kg/khối
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm Parmesan bột, mỳ Ý, salad,...

MOZZARELLA NGUYÊN KHỐI
Blocked Mozzarella

Thương hiệu: Mlekpol
Quy cách đóng gói: ~2,5kg/khối  ~10kg/thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh, pho mai que...

PHO MAI QUE
Cheese stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 300gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với:  Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

PHÔ MAI/ CHEESE 

MOZZARELLA BÀO 
Shredded Mozzarella (SPECIAL) 

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 200gr, 500gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh...

PHO MAI QUE 15
Mozzarella Cheese Stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói:  500gr/hộp
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

PHO MAI QUE 20 ( ĐẶC BIỆT) 
Special Mozzarella Cheese Stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói:  700gr/hộp
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

MOZZARELLA BÀO 
Shredded Mozzarella 

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 200gr, 500gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh...

PHÔ MAI KEM ÚC
 Cream Cheese

Thương hiệu: Burra
Quy cách đóng gói: 200gr, 1kg/ túi
Bảo quản: 1°C - 5°C 
Phù hợp với: Làm bánh, pha chế đồ uống, 
nấu các món ăn,... ..

PARMESAN BỘT
Grated Parmesan

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 100gr/gói
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Mỳ ý, salad, bánh...

098 659 8899

200 G 500 G

(LOẠI ĐẶC BIỆT)

Special Jantar

Shredded 

Shredded  Cheese

Y

PHÔ MAI/ CHEESE 

PARMESAN BỘT
Grated Parmesan

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 100gr/gói
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Mỳ ý, salad, bánh...
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MOZZARELLA BÀO 
Shredded Mozzarella 

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 200gr, 500gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh...

PHÔ MAI KEM ÚC 
Cream Cheese 

 
 

Thương hiệu: Burra
Quy cách đóng gói: 200gr, 1kg/ túi
Bảo quản: 1°C - 5°C 
Phù hợp với: Làm bánh, pha chế đồ uống, 
nấu các món ăn,... ..

JANTAR (LOẠI ĐẶC BIỆT)
Special Jantar

Thương hiệu: Mlekpol
Quy cách đóng gói: 10kg/khối
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm Parmesan bột, mỳ Ý, salad,...

MOZZARELLA NGUYÊN KHỐI
Blocked Mozzarella

Thương hiệu: Mlekpol
Quy cách đóng gói: ~2,5kg/khối  ~10kg/thùng
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh, pho mai que...

PHO MAI QUE
Cheese stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 300gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với:  Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

MOZZARELLA BÀO 
Shredded Mozzarella (SPECIAL) 

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói: 200gr, 500gr/túi
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Làm pizza, làm bánh...

PHO MAI QUE 15
Mozzarella Cheese Stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói:  500gr/hộp
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

PHO MAI QUE 20 ( ĐẶC BIỆT) 
Special Mozzarella Cheese Stick

Thương hiệu: ACE FOODS
Quy cách đóng gói:  700gr/hộp
Bảo quản: ≤-18˚C
Phù hợp với: Chiên ngập dầu, ăn kèm tương ớt/ cà

200 G 500 G

(LOẠI ĐẶC BIỆT)
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SỮA TƯƠI LACIATE VỊ SOCOLA
Laciate Uht Milk - Chocolate Flavoured 

SỮA TƯƠI LACIATE VỊ VANI
Laciate Uht Milk - Vanilla Flavoured 

SỮA TƯƠI LACIATE VỊ DÂU
Laciate Uht Milk - Strawberry Flavoured 

SỮA TƯƠI LACIATE NGUYÊN CHẤT
Laciate Uht Milk 3.5% Fat Content

Mleko Zambrowskie

UHT Milk 3.8% Fat UHT Milk 3.5% Fat UHT Milk 0.5% Fat

098 659 8899

SỮA TƯƠI 1L

SỮA TƯƠI LACIATE 1L

SỮA TƯƠI MLEKO 0,5%
UHT Milk 0,5% Fat

SỮA TƯƠI HAPPY BARN 3,5%
UHT Milk 3,5% Fat

SỮA TƯƠI HAPPY BARN 3,8%
UHT Milk 3,8% Fat

200ml

200ml 200ml

200ml



Công thức độc quyền từ:

SỮA ĐẶC 
SWEETENED CONDENSED CREAMER

SỮA ĐẶC ACE MILK
Sweetened Condensed Creamer 

Thương hiệu: ACE MILK
Xuất xứ: Malaysia
Quy cách đóng gói: 1 kg/hộp | 24 hộp/thùng
Bảo quản: Nơi thoáng mát
Phù hợp với: Dùng trực tiếp hoặc pha chế

Sữa đặc nguyên kem có đường ACE MILK - công thức độc quyền của Thiên 

Vương ACE FOODS, với vị sữa thơm ngậy tự nhiên, đậm đà, sánh đặc là bí quyết cho 

các tiệm bánh và kênh pha chế tạo nên đa dạng các món ngon đặc biệt.

Sữa đặc nguyên kem có đường ACE MILK chứa nhiều dưỡng chất và vitamin có lợi 

cho sức khỏe như A, B1, D3,... Bổ sung thêm 2% protein, giúp tăng cường dinh 

dưỡng, thêm nhiều năng lượng cho ngày dài hoạt động.

098 659 8899
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Bơ lạt OKI - công thức độc quyền của Thiên Vương ACE FOODS với kết cấu mềm mịn cùng vị béo ngậy, thơm ngon 
tự nhiên, là bí quyết tinh túy giúp các đầu bếp và nghệ nhân làm bánh tạo nên những món ăn hoàn hảo, chạm đến 
từng giác quan người thưởng thức

Công thức độc quyền từ:

BƠ LẠT
BUTTERY BLEND

BƠ LẠT 
Buttery Blend

Thương hiệu: OKI
Xuất xứ: Malaysia
Quy cách đóng gói: 10kg/ thùng
Bảo quản: 5-10oC
Phù hợp với: Làm bánh, nấu các món ăn hoặc 
chế biến theo nhu cầu

098 659 8899

Bơ lạt OKI - công thức độc quyền của Thiên Vương ACE FOODS với kết cấu mềm mịn cùng vị béo ngậy, thơm ngon 
tự nhiên, là bí quyết tinh túy giúp các đầu bếp và nghệ nhân làm bánh tạo nên những món ăn hoàn hảo, chạm đến 
từng giác quan người thưởng thức

Công thức độc quyền từ:

BƠ LẠT
BUTTERY BLEND

BƠ LẠT 
Buttery Blend

Thương hiệu: OKI
Xuất xứ: Malaysia
Quy cách đóng gói: 10kg/ thùng
Bảo quản: 5-10oC
Phù hợp với: Làm bánh, nấu các món ăn hoặc 
chế biến theo nhu cầu
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KHOAI TÂY CỌNG
 SIÊU GIÒN  10/10

Super Crunch Fries 

KHOAI TÂY 
BÁNH TAM GIÁC

 

KHOAI TÂY CỌNG
 SIÊU GIÒN  7/7

KHOAI TÂY CỌNG
MARQUISE  7/7

KHOAI TÂY CỌNG
CHEF’S  EXELLENCE 7/7

KHOAI TÂY CỌNG
CHEF’S  EXELLENCE 9/9

KHOAI TÂY CỌNG
MARQUISE  3/8

Super Crunch Fries 
Chef’s Exellence 10/10

KHOAI TÂY

098 659 8899

KHOAI TÂY
BỔ CAU CAY

1 KG1 KG

KHOAI TÂY RĂNG CƯA
MARQUISE

2.5KG

2.5KG 2.5KG

2.5KG2.5KG

1 KG 1 KG
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Sản xuất và phân phối độc quyền bởi:

Combo Yum Yum Thai Hotpot    

COMBO LẨU THÁI 
YUM YUM

595 g

Combo Wai Wai Thai Hotpot    

COMBO LẨU THÁI 
WAI WAI

595 g

New York Steak With
 Pepper Sauce

605 g

COMBO BÍT TẾT KIỂU MỸ                                      (vị tiêu đen) 

 US Beef Top Blade BBQ

610 g

LÕI THĂN BÒ MỸ BBQ

Ground Beef

THỊT BÒ XAY

1 kg500 g

New York Steak With
 Mushroom Sauce

605 g

COMBO BÍT TẾT KIỂU MỸ                                      (vị nấm) 

Thai Hotpot Soup 

550 g250 g

NƯỚC LẨU THÁI CÔ ĐẶC

Beef Steak
Mushroom Sauce

XỐT BÍT TẾT VỊ NẤM

200 g 

Beef Steak
Black Pepper Sauce

XỐT BÍT TẾT VỊ TIÊU ĐEN

200 g 



Sliced US Beef Short Plate

500 g300 g

BA CHỈ BÒ MỸ THÁI LÁT

Sliced US Beef Brisket

GẦU BÒ MỸ THÁI LÁT

500 g300 g

Sliced US Beef Chuck Eye Roll

NẠC VAI BÒ MỸ THÁI LÁT

500 g300 g

Sortbone

500 g300 g

SỤN NON HEO NGA

Pork Boneless Shoulder

NẠC VAI HEO NGA

500 g300 g

Pork Bellies
Single Ribbed Rind-on

BA CHỈ HEO RÚT SƯỜN NGA

500 g300 g

Sliced Canadian Beef Short Plate

BA CHỈ BÒ CANADA 

500 g300 g

Sliced US Beef Chuck Eye Roll

NẠC VAI BÒ MỸ 

500 g300 g

Pork Jowl

500 g300 g

NỌNG HEO NGA

SẢN PHẨM SƠ CHẾ / (READY TO COOK/ READY TO EAT)
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Sliced US Beef Short Plate

500 g300 g

BA CHỈ BÒ MỸ 

Sliced US Beef Brisket

GẦU BÒ MỸ 

500 g300 g

 US Beef Top Blade BBQ

LÕI VAI BÒ MỸ BBQ

500 g300 g


